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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2022 

   

 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ 

 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang thực hiện lập Dự toán giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư (tư vấn thẩm định giá) gói thầu “Mua sách chuyên ngành” của trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch và để có đủ cơ sở phê duyệt dự toán theo quy định pháp luật hiện 

hành. 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

quan tâm đến việc Tư vấn thẩm định giá gói thầu “Mua sách chuyên ngành” của trường Đại 

học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp:  

1. Thư quan tâm. 

2. Bảng biểu phí dịch vụ. 

3. Hồ sơ năng lực (giấy phép đăng ký kinh doanh, các giấy chứng nhận chất 

lương, bằng cấp nhân sự…).  

4. Hợp đồng tương tự trong cùng lĩnh vực. 

Kính đề nghị quý đơn vị gửi các hồ sơ nêu trên về Phòng Hành chính Quản trị thuộc 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Địa chỉ: 02 Dương Quang Trung, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, (Liên hệ CN. Nguyễn Hồng Sơn – Điện thoại: 

0907.105.130), trước 16 giờ  ngày    14     tháng  07  năm 2022. 

Trân trọng cám ơn./.    

(Đính kèm: Bảng yêu cầu khối lượng công việc) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng CNTT (để đăng website); 

- Lưu: VT; P.HCQT.NHS.2b. 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

            

 

(Đã ký) 

 

 
TS. BS. Phan Nguyễn Thanh Vân 

 



STT ISBN Tên tài liệu Tác giả Nhà xuất bản

Năm 

xuất 

bản

Số 

lượng

Đơn vị/cá 

nhân yêu 

cầu

Mục đích sử dụng

1

Immunology: A Short Course, 8th 

Edition

Richard Coico  Wiley-

Blackwell 2021 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

2

A Textbook of Practical 

Physiology 8th Edition

M.D. Ghai Jaypee Brothers 

Medical Pub 2012 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

3

Practical Physiology Book M Chandrasekar

Nilesh N Kate 

Jaypee Brothers 

Medical 

Publishers

2014 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

4

Laboratory manual for exercise 

physiology

Greg Haff

Charles Dumke

Champaign, IL: 

Human Kinetics 2018 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

5

Electromyography and 

Neuromuscular Disorders: Clinical-

Electrophysiologic Correlations 3rd 

edition

 David C. Preston 

Barbara E. Shapiro 

Elsevier

2013 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

6

Electrodiagnosis in Diseases of 

Nerve and Muscle: Principles and 

Practice (4 ed.)

Jun Kimura

2013 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

7

Human Anatomy & Physiology 

Laboratory Manual: Making 

Connections, Cat Version 2nd Edition

Catharine Whiting Pearson

2018 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

8

Rowan's Primer of EEG 2nd Edition Lara Marcuse

Madeline Fields

Ji Yeoun Yoo

Elsevier

2015 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

DANH SÁCH SÁCH CHUYÊN NGÀNH  BỔ SUNG NĂM HỌC 2021 - 2022

(THEO ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG)

TỔNG HỢP DANH MỤC PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG TÀI LIỆU NĂM HỌC 2021 - 2022

(Kèm theo Kế hoạch số 2673/KH-TĐHYKPNT  ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=M.D.+Ghai%2C+C.+L.&text=M.D.+Ghai%2C+C.+L.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199738687.001.0001/med-9780199738687
https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199738687.001.0001/med-9780199738687
https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780199738687.001.0001/med-9780199738687
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Catharine+Whiting&text=Catharine+Whiting&sort=relevancerank&search-alias=books


9

Color Atlas of Pathophysiology 3rd 

Edition

Stefan Silbernagl

Florian Lang

Thieme

2016 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

10

Guyton and Hall Textbook of 

Medical Physiology, 14th Edition

John E. Hall

Michael E. Hall

Elsevier

2021 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

11

Pathophysiology: A Practical 

Approach 3rd edition

Jones & Bartlett 

Learning 2017 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

12

Porth's Pathophysiology: Concepts of 

Altered Health States 10th Edition

Tommie L Norris North American 

Edition 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

13

Pathophysiology of Disease: An 

Introduction to Clinical Medicine 7th 

Edition

Gary Hammer 

Stephen McPhee 

McGraw-Hill 

Medical; 5th 

edition
2014 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

14

Hypertension and Stroke 

Pathophysiology and Management

Venkatesh Aiyagari

Philip B. Gorelick

Humana Press

2016 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

15

Pathophysiology of Blood Disorders, 

Second Edition

Jon Aster

Howard Franklin Bunn 

McGraw-Hill 

Education  2016 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

16

Understanding Pathophysiology 6th 

Edition

Sue E. Huether 

Kathryn L. McCance 

Elsevier

2017 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

17

Topographical and 

Pathotopographical Medical Atlas of 

the Chest, Abdomen, Lumbar 

Region, and Retroperitoneal Space

Z. M. Seagal Wiley

2018 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

18

Essentials of Anatomy and 

Physiology 2nd Edition

Kenneth S. Saladin 

Robin K. McFarland

McGraw-Hill 

Medical 2017 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

19

Anatomy and Physiology for Health 

Professionals  3rd Edition

Jahangir Moini Jones & Bartlett 

Learning 2019 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tommie+L+Norris&text=Tommie+L+Norris&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AZ.+M.+Seagal
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jahangir+Moini&text=Jahangir+Moini&sort=relevancerank&search-alias=books


20

Fundamentals of Anatomy & 

Physiology, Global Edition, 11th 

Edition

Frederic H. Martini

Judi L. Nath

Edwin F. Bartholomew

Pearson

2018 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

21

Essentials of Human Anatomy and 

Physiology 2nd Edition

Elaine N.Marieb

Suzanne M.Keller

Pearson

2018 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

22

Ganong’s Review of Medical 

Physiology 26th edition

Kim Barrett

Susan Barman

McGraw-Hill 

Medical 2019 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

23

Berne & Levy Physiology, 7th Edition Bruce M. Koeppen Elsevier

2017 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

24

Costanzo Physiology, 6th Edition Linda S. Costanzo Elsevier

2017 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

25

BRS Physiology 7th Edition Linda S. Costanzo BRS

2019 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

26

Applied Respiratory Pathophysiology Louis-Philippe Boulet CRC Press

2018 1

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

27

Jawetz Melnick & Adelbergs 

Medical Microbiology 28
th

 Edition

Stefan Riedel, Stephen 

A. Morse, Timothy A. 

Mietzner, Steve Miller

McGraw-Hill 

Education 2019 1

BM Vi sinh Sách tham khảo cho 

sinh viên và học 

viên Sau đại học

28

Manual of Clinical Microbiology 

12th Edition

Karen C. Carroll, 

Michael A. Pfaller, 

Marie Louise Landry, 

Alexander J. McAdam, 

ASM Press

2019 1

BM Vi sinh Sách tham khảo cho 

sinh viên và học 

viên Sau đại học

29

Microbiology: Principles and 

Explorations, 10th Edition 

Jacquelyn G. Black, 

Laura J. Black 

Wiley

2018 1

BM Vi sinh Sách tham khảo cho 

sinh viên và học 

viên Sau đại học

https://www.routledge.com/search?author=Louis-Philippe%20Boulet


30

Ryan & Sherris Medical 

Microbiology 8th 

Kenneth J. Ryan, Nafees 

Ahmad, J. Andrew 

Alspaugh, W. Lawrence 

Drew, Michael Lagunoff, 

McGraw-Hill 

Education 
2022 1

BM Vi sinh Sách tham khảo cho 

sinh viên và học 

viên Sau đại học

31

9781975139469 Essentials of Pharmacoeconomics Rascati LwwEbook/VST 

 ePub3 2022 1

BM Quản lý - 

 Kinh tế dược

Giáo trình 

32

9781119536659 Cochrane Handbook For Systematic 

Reviews Of Interventions 2E

Higgins Wiley

2019 1

BM Quản lý - 

 Kinh tế dược

Giáo trình

33

9781118874936 Sample Sizes For Clinical, 

Laboratory And Epidemiology 

Studies

Machin Wiley

2018 1

BM Quản lý - 

 Kinh tế dược

Tham khảo

34

Pharmaceutical analysis David G.Watson Elsevier

2020 1

BM Hóa 

chuyên ngành

Tham khảo

35

9780128164501 Nutraceuticals and Natural Product 

Pharmaceuticals

Galanakis Charis Elsevier

2019 1

BM Bào chế 

Sinh dược 

học

Tham khảo và giảng 

dạy Sau Đại học

36

9783030317454 Essential Pharmaceutics Ashlee D. 

BrunaughHugh D. C. 

SmythRobert O. 

Williams III

Springer

2019 1

BM Bào chế 

Sinh dược 

học

Tham khảo và giảng 

dạy Sau Đại học

37

9780128200070 Remington The Science and Practice 

of Pharmacy 23rd edition

Adeboye Adejare Elsevier

2020 1

BM Bào chế 

Sinh dược 

học

Tham khảo và giảng 

dạy Sau Đại học

38

9780702081545 Aulton's Pharmaceutics 6th edition Kevin M.G. Taylor & 

Michael E. Aulton

Elsevier

2021 1

BM Bào chế 

Sinh dược 

học

Tham khảo và giảng 

dạy Sau Đại học

39

9783030480806 Medical Quality Management: 

Theory and Practice

Angelo P. Giardino, Lee 

Ann Riesenberg & 

Prathibha Varkey

Springer

2021 1

BM Bào chế 

Sinh dược 

học

Tham khảo và giảng 

dạy Sau Đại học



40

New fundamentals of analytical 

chemistry

Douglas A. Skoog; 

Donald M. West; 

F.James Holler; Stanley 

R. Crouch

Cengage 

Learning 2021 1

BM Hóa 

chuyên ngành

Tham khảo

41

9781975124090 Statistics for Systematic Review 

Authors

Tufanaru Lww 

Ebook/VST 

ePub3

2020 1

BM Quản lý - 

 Kinh tế dược

Tham khảo

42

9781975105457 Communication Skills in Pharmacy 

Practice

Beardsley Lww 

Ebook/VST 

ePub4

2020 1

BM Quản lý - 

 Kinh tế dược

Tham khảo

43

9780730369264 Understanding research methods for 

evidence-based practice in health 2e 

print and interactive e-text

GREENHALGH Wiley

2020 1

BM Quản lý - 

 Kinh tế dược

Tham khảo

44

9780857113757 Handbook of Pharmaceutical 

Excipients 9th edition

Paul J Sheskey, Bruno C 

Hancock, Gary P Moss, 

David J Goldfarb

PharmPress

2020 1

BM Bào chế 

Sinh dược 

học

Tham khảo và giảng 

dạy Sau Đại học

45

9780815347774 Biopharmaceuticals: Challenges and 

Opportunities 1st edition

Basanta Kumara Behera CRC Press

2020 1

BM Bào chế 

Sinh dược 

học

Tham khảo và giảng 

dạy Sau Đại học

46

9780853699125 Pharmaceutical Compounding and 

Dispensing 2nd edition

Marriott, John; Wilson, 

Keith; Langley, 

Christopher A; Belcher, 

Dawn

PharmPress

2010 1

BM Bào chế 

Sinh dược 

học

Tham khảo và giảng 

dạy Sau Đại học

47

Newborn screening by tandem mass 

spectrometry

Victor R. De Jesus Mark 

A. Morrissey

Clinical and 

Laboratory 

standards 

institute

2017 1

BM Hóa 

chuyên ngành

Tham khảo

48

Principles of Emergency Medical 

Dispatch (5th edition)

Jeff J Clawson; Kate 

Boyd Dernocoeur; 

Cynthia Murray

Salt Lake City, 

Utah. : 

International 

Academy of 

2014 1

BM Điều 

dưỡng Cấp 

cứu ngoại 

viện

Tài liệu tham khảo

49

Emergency Medical Responder (6th 

edition)

David Schottke American 

Academy of 

Orthopaedic 

Surgeons 

2016 1

BM Điều 

dưỡng Cấp 

cứu ngoại 

viện

Tài liệu tham khảo

50

Emergency Care: A textbook for 

Paramedics (2nd edition)

Ian Greaves; Timothy J. 

Hodgetts; Keith Porter; 

malcom Woollard.

Saunders Ltd

2006 1

BM Điều 

dưỡng Cấp 

cứu ngoại 

viện

Tài liệu tham khảo



51

Midwifery: Preparation for practice 

(4
th

 edition)

Pairman, Tracy, Dahlen, 

Dixon

Elsevier

Nov-20 1

BM Hộ sinh Tài liệu tham khảo

52

A book for midwives: Care for 

pregnancy, birth and woman’s health

Susan Klein; Suellen 

Miller

Hesperian 

Health Guides
2021 

updated 

 edition

1

BM Hộ sinh Tài liệu tham khảo

53

Manual for teaching Midwives 

(Classic Reprint)

Anita M. Jones Forgotten Books
May, 

2017
1

BM Hộ sinh Tài liệu tham khảo

54

9781975138028 Community As Partner Anderson Ebook/VST 

ePub3 2019 1

BM ĐD 

Cộng đồng

CSSK Cộng đồng

55

9781975144500 Community & Public Health Nursing DeMarco Ebook/VST 

ePub3 2020 1

BM ĐD 

Cộng đồng

CSSK Cộng đồng

56

9781975144586 Introductory Mental Health Nursing Womble Ebook/VST 

ePub3 2020 1

BM ĐD 

Cộng đồng

CSSK Tâm Thần

57

Theory and process: knowledge 

development in nursing (10th ed.)

Chinn, P.L., & Kramer, 

M.K

Elsevier

2018 1

Phụ trách 

Cao học 

Điều dưỡng

Giảng dạy học 

thuyết Điều dưỡng

58

Theoretical nursing: Development 

and progress (6th ed.)

Meleis, A. I. Lippincott 

Williams & 

Wilkins.

2018 1

Phụ trách 

Cao học 

Điều dưỡng

Giảng dạy học 

thuyết Điều dưỡng

59

9781119578475 Cultural competence in health 

education and health promotion, third 

edition

LUQUIS Wiley

2021 1

Phụ trách 

Cao học 

Điều dưỡng

Giảng dạy Tư vấn-

GDSK trong Điều 

dưỡng

60

9781119633747 Introduction to community and 

public health, 2nd edition

SHARMA Wiley

2020 1

Phụ trách 

Cao học 

Điều dưỡng

Giảng dạy CSSK 

Cộng đồng

61

9781886775619 Geriatric Nursing Review Syllabus: 

A Core Curriculum in Advanced 

Practice Geriatric Nursing (6th 

Edition)

Ellen Flaherty, Barbara 

Resnick

American 

Geriatrics 

Society

2019 1

Phụ trách 

Cao học 

Điều dưỡng

Giảng dạy CSSK 

Người cao tuổi



62

9780729543675, 

0729543676

Gerontological Nursing Caroline Vafeas & Susan 

Slatyer

Elsevier: 

Australia. 2021 1

Phụ trách 

Cao học 

Điều dưỡng

Giảng dạy CSSK 

Người cao tuổi

63

Kaplan & Sadock’s Synopsis of 

Psychiatry

Boland EBook

2022 1

Bộ môn Tâm 

thần

Tài liệu tham khảo

64

Massachusetts General Hospital 

Comprehensive Clinical Psychiatry

Theodore Book

2015 1

Bộ môn Tâm 

thần

Tài liệu tham khảo

65

Kaplan & Sadock’s Pocket 

Handbook of clinical psychiatry

Sadock Book

2018 1

Bộ môn Tâm 

thần

Tài liệu tham khảo

66

Kaplan and Sadock's Concise 

Textbook of Child and Adolescent 

Psychiatry

Sadock EBook

2021 1

Bộ môn Tâm 

thần

Tài liệu tham khảo

67

Massachusetts General Hospital 

Handbook of General Hospital 

Psychiatry

Theodore Book

2017 1

Bộ môn Tâm 

thần

Tài liệu tham khảo

68

Rosen’s Emergency Medicine: 

Concepts and Clinical Practice 10th 

Edition

Ron Walls, Robert 

Hockberger, Marianne 

Gausche-Hill, Timothy 

Erickson, Susan Wilcox

Elsevier

2022 1

Bộ môn Cấp 

cứu Hồi sức 

Chống độc

Bổ sung Danh mục 

sách phục vụ đào 

tạo CK2 HSCC, để 

bổ sung hồ sơ mở 

69

Textbook of Critical Care 8th  Edition Jean-Louis Vincent, 

Frederick Moore, 

Rinaldo Bellomo, John 

Marini

Elsevier

2022 1

Bộ môn Cấp 

cứu Hồi sức 

Chống độc

Bổ sung Danh mục 

sách phục vụ đào 

tạo CK2 HSCC, để 

bổ sung hồ sơ mở 

70

Goldfrank’s Toxicolgic Emergencies 

11rd Edition

Lewis S. Nelson, Robert 

S. Hoffman, Mary Ann 

Howland, Neal A. 

Lewin, Lewis R. 

Mc Graw Hill

2018 1

Bộ môn Cấp 

cứu Hồi sức 

Chống độc

Bổ sung Danh mục 

sách phục vụ đào 

tạo CK2 HSCC, để 

bổ sung hồ sơ mở 

71

The A.S.P.E.N. Adult Nutrition 

Support Core Curriculum

ASPEN American 

Society for 

Parenteral and 

Enteral Nutrition

2017 1

Bộ môn 

Dinh Dưỡng 

– An Toàn 

Thực Phẩm

Phục vụ công tác 

xây dựng giáo trình 

dinh dưỡng lâm sàng

72

Review of Dietetics: Manual for the 

Registration Examination for 

Dietitians 2022-2024 Edition

Mary Abbott Hess 

(Author), Catharine 

Powers (Author)

Culinary 

Nutrition 

Publishing LLC

2022 1

Bộ môn 

Dinh Dưỡng 

– An Toàn 

Thực Phẩm

Phục vụ công tác 

xây dựng chương 

trình dinh dưỡng 

theo chuẩn RDN 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=ASPEN&text=ASPEN&sort=relevancerank&search-alias=books


73

Basics in Clinical Nutrition Luboš Sobotka GaLén

2019 1

Bộ môn 

Dinh Dưỡng 

– An Toàn 

Thực Phẩm

Phục vụ công tác 

giảng dạy lâm sàng

74

Principles of Biomedical Ethics Tom L. Beauchamp; 

James F. Childress

Oxford 

University Press

Eighth 

Edition 

2019

1

Bộ môn Y 

đức - Pháp 

luật và 

KHHV

Tham khảo để chuẩn 

bị bài giảng và biên 

soạn giáo trình

75

 0277-9536 Social Science & Medicine (ISSN: 0277-9536) Elsevier

2022 1

Bộ môn 

Kinh tế y tế

Tham khảo nghiên 

cứu

76

 0167-6296 Journal of Health Economics (ISSN: 0167-6296) Elsevier

2022 1

Bộ môn 

Kinh tế y tế

Tham khảo nghiên 

cứu

77

1099-1050 Health Economics (Online ISSN:1099-1050) Wiley

2022 1

Bộ môn 

Kinh tế y tế

Tham khảo nghiên 

cứu

78

Gordis Epidemiology David D Celentano ScD 

MHS and Moyses Szklo 

MD

Elsevier

2018 1

BM Dịch tễ 

học

Giảng dạy

79

Clinical Epidemiology: The 

Essenetials

Grant S. Fletcher MD 

MPH

Wolters Kluwer/ 

Lippincott 

Williams and 

Wilkins

2020 1

BM Dịch tễ 

học

Giảng dạy

80

Medical Epidemiology: Population 

Health and Effective Health Care

Raymond S. S. Greenberg Mc Graw Hill 

Education 2015 1

BM Dịch tễ 

học

Giảng dạy

81

Theories of Personality Duane P. Schultz and 

Sydney Ellen Schultz

Wadsworth 

Publishing 2008 1

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

82

Kaplan and Sadock’s Comprehensive 

Textbook of Psychiatry, 7th ed

Benjamin James Sadock 

MD and Alcott Sadock 

Virginia

Lippincott, 

Williams & 

Wilkins

2011 1

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

83

Basical Psychology: European Edition Daniel T. Gilbert  Daniel 

L. Schacter , Matthew K. 

Nock , Daniel M. Wegner

New York: 

Worth Publishers 2015 1

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy



84 Craig’s restorative dental materials
Ronald Sakaguchi, Jack 

Ferracane, John Powers
Elsevier 2019 1

Bộ môn 

NKCS

Giảng dạy, học tập 

Vật liệu nha khoa

85 Oral Microbiology
Philip D Marsh, Michael 

V Martin

Churchill 

Livingstone
2009 1

Bộ môn 

NKCS

Giảng dạy, học tập 

Sinh học miệng

86
Oral Anatomy, Histology and 

Embryology

B. K. B. Berkovitz, G. R. 

Holland, B. J. Moxham
Elsevier 2018 1

Bộ môn 

NKCS

Giảng dạy, học tập 

Giải phẫu răng và 

Mô phôi răng miệng

87
Atlas of oral and maxillofacial 

radiology
Bernard Koong Wiley Blackwell 2017 1

Bộ môn 

NKCS

Giảng dạy, học tập 

Chẩn đoán hình ảnh 

nha khoa

88
Fundamentals of Oral and 

Maxillofacial Radiology
J. Sean Hubar Wiley Blackwell 2017 1

Bộ môn 

NKCS

Giảng dạy, học tập 

Chẩn đoán hình ảnh 

nha khoa

89
Textbook of Preventive and 

Community Dentistry , 3
rd

 edition
Joseph John

CBS Publishers 

& Distributors 

Pvt Ltd

2018 1
Bộ môn 

NKCS

Giảng dạy, học tập 

Nha khoa công cộng 

và nha khoa dự 

phòng

90
Dental Caries: The Disease and Its 

Clinical Management,

Ole Fejerskov and 

Edwina Kidd

Blackwell 

Munksgaard,
2008 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

91 Dental Caries: A critical summary Henery Sewill
Genneral books 

LLC
2009 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

http://books.google.com.vn/books?id=fZfXWhSmG1UC&printsec=frontcover&dq=dental+caries&hl=vi&sa=X&ei=vCLzT6WeGuW4iQeKt4SkCQ&ved=0CDAQ6AEwAA
http://books.google.com.vn/books?id=fZfXWhSmG1UC&printsec=frontcover&dq=dental+caries&hl=vi&sa=X&ei=vCLzT6WeGuW4iQeKt4SkCQ&ved=0CDAQ6AEwAA


92 Restorative Dentistry Franco Brenna Elsevier Mosby 2012 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

93 Traumatic Dental Injuries A manual

J.O. Andreasen, L.K 

Baklend, M.T. Flores, 

F.M. Andreasen, 

L.Anderssen

Wiley 

Blackwell.,
2011 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

94
Principles Of Oral And Maxillofacial 

Surgery 6E
Moore Wiley Blackwell 2010 1

Bộ môn BH 

và PTHM

Học phần Giải phẫu 

ứng dụng và PTTH 

Hàm Mặt

95 Fractures Of The Facial Skeleton 2E Perry Wiley Blackwell 2015 1
Bộ môn BH 

và PTHM

Học phần Chấn 

thương và nhiễm 

trùng hàm mặt

96
Cleft Lip And Palate Management: A 

Comprehensive Atlas
Bennun Wiley Blackwell 2016 1

Bộ môn BH 

và PTHM

Học phần Chấn 

thương và dị tật 

Bẩm sinh hàm mặt

97
Fundamentals of Periodontal 

Instrumentation 8
th

 edition
Jill S. Nield-Gehrig

Wolters Kluwer 

/ Lippincott 

Williams & 

Wilkins 

2016 1

Bộ môn Nha 

Chu và Cấy 

ghép

Học phần Tiền lâm 

sàng Nha Chu

98
Newman and Carranza’s Clinical 

Periodontology 13
th 

edition

Newman Takei,  

Klokkevold, Carranza 
Elsevier 2018 1

Bộ môn Nha 

Chu và Cấy 

ghép

Học phần Nhập môn 

Nha Chu Học phần 

Điều trị và Dự 

phòng Nha Chu

99
Orthodontics: current Principles and 

Techniques

Lee W. Graber, Robert L. 

, Vanarsdall, Katherine 

W. L. , Vig.

Philadelphia: 

Elsevier 
2017 1

Bộ môn 

CHRM
Tham khảo

100 Textbook of Orthodontics Gurkeerat Singh

Jaypee Brothers 

Medical 

Publishers

2015 1
Bộ môn 

CHRM
Tham khảo

101 Contemporary Orthodontics

William R. Profit, Henry 

W. Field, David M. 

Sarver

Philadelphia: 

Elsevier
2018 1

Bộ môn 

CHRM
Tham khảo



102
Contemporary Fixed Prosthodontics 

5
th

Stephen Rosenstiel, 

Martin Land, Junhei 

Fujimoto

Mosby Elsevier 2015 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

103
Functional Occlusion, From TMJ to 

Smile Design 3
rd Dawson Peter E Mosby Elsevier 2007 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

104
Management of Temporomandibular 

Disorders and Occlusion 8
th Okesson J P Mosby Elsevier 2020 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

105
Essentials of Traumatic Injuries to 

the Teeth

J.O. Andreasen, F.M. 

Andreasen
Blackwell 2004 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

106
Problem - Based Learning in 

Endodontology
Pitt Fords Wiley Blackwell 2011 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

107
Sturdivant’s Art and Science of 

Operative Dentistry

Theodore M. Roberson, 

Harald O. Heymann, 

Edward J.Swift Jr

Mosby- Elsevier 2006 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

108
Essentials of dental caries - The 

disease and its management
Edwina. A.M. Kidd Oxford 2005 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

109

Root resorption:diagnosis, 

classification, treatment choices 

based on stimulation factors

Fuss Z, Tsesis I, Lin S. Dent Traumatol 2003 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

110 Textbook of endodontics Nisha Garg

Jaypee Brothers 

Medical 

Publishers

2010 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

111
Preservation and Restoration of 

Tooth Structure

Graham J.Mount, 

W.R.Hume, Hien C.Ngo 

and Mark S.Wolff

Wiley-Blackwell 2016 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

112
Toothwear: The ABC of the Worn 

Dentition

Farid Khan, William 

George Young
Wiley-Blackwell 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo



113
Diagnosis and Management of Dental 

Erosion

Beatrice K. Gandara, 

Edmond L. Truelove

The Journal of 

Contemporary 

of Dental 

Practice

1999 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

114
Abfraction lesions: etiology, 

diagnosis, and treatment options.

Marcelle M 

Nascimento, Deborah A 

Dilbone, Patricia NR 

Pereira,
 
Wagner R 

1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

115 Dental Caries: A critical summary Henery Sewill
Genneral books 

LLC
2009 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

116 Restorative Dentistry Franco Brenna Elsevier Mosby, 2012 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

117 Ingle’s Endodontics

John I.Ingle, Leif K 

Bakland, Craig J. 

Baumgartner

BC Decker Inc 2008 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

118 PDQ Endodontics.pdf. John I. Ingle

People’s 

Medical 

Publishing 

House–USA

2009 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

119 Cohen’s Pathways of the pulp 10th.
Kenneth M.Hargreaves, 

Louis H.Berman
Elservier Mosby 2015 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

120 Clinical Endodontics: A Textbook Leif Tronstad, Thieme 2009 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

121 Endodontics: Principles and Practice
Mahmoud Torabinejad, 

Richard E. Walton
Elsevier 2009 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

122 Textbook of Endodontics
Nisha Garg , Amit Garg , 

Sanjay Tewari

Jaypee Brothers 

Medical 

Publishers

2010 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

http://books.google.com.vn/books?id=wmRvjEPatmwC&printsec=frontcover&dq=endodontics&hl=vi&sa=X&ei=IybzT6LkHKyciAfdiaWjCQ&ved=0CEcQ6AEwAw
https://www.google.com.vn/search?hl=vi&sa=G&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Leif+Tronstad%22&ei=IybzT6LkHKyciAfdiaWjCQ&ved=0CEgQ9Ag
http://books.google.com.vn/books?id=bbuYu0IX-EwC&printsec=frontcover&dq=endodontics&hl=vi&sa=X&ei=IybzT6LkHKyciAfdiaWjCQ&ved=0CDgQ6AEwAQ


123
Endodontics: Problem-solving in 

clinical practice

T. R. Pitt Ford, J. S. 

Rhodes, H. E. Pitt Ford

Taylor and 

Francis,
2002 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

124 Endodontology Michael A. Baumann
Georg Thieme 

Verlag
2010 1

Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

125 Textbook of pediatric Denstistry Nikhil Marwah

Jaypee Brother 

Medical 

Publishers

2019 1
Bộ Môn 

CRNN
Tham khảo

126

Local And Regional Flaps In Head & 

Neck Reconstruction: A Practical 

Approach

Fernandes Wiley Blackwell 2015 1
Bộ môn BH 

và PTHM

Học phần Giải phẫu 

ứng dụng và PTTH 

Hàm Mặt

127
Salivary Gland Pathology: Diagnosis 

And Management, Second Edition
Carlson Wiley Blackwell 2016 1

Bộ môn BH 

và PTHM

Học phần bệnh học 

miệng và Hàm mặt

128
Atlas Of Operative Oral And 

Maxillofacial Surgery
Haggerty Wiley Blackwell 2015 1

Bộ môn BH 

và PTHM

Học phần bệnh lý U 

và dị tật bẩm sinh 

hàm mặt

129
Clinical Periodontology and Implant 

Dentistry

Niklaus P. Lang and Jan 

Lindhe
Wiley Blackwell 2015 1

Bộ môn Nha 

Chu và Cấy 

ghép

Giảng dạy, học tập 

nha chu và cấy ghép 

130
Textbook of Prosthodontics, 2

nd 
 

edition

V.Rangarajan, T. V. 

Padmanabhan
Elsevier Mosby 2017 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

131
Textbook of Prosthodontics, 2

nd 
 

edition

Deepak Nallaswamy 

Veeraiyan

The Health 

Sciences 

Pulisher- Jaypee

2017 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

132
McCracken’s Removable Partial 

Prosthodontics 13
th A.    B. Can, D. T. Brown Elsevier Mosby 2015 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

http://books.google.com.vn/books?id=7AFLMaW_snoC&printsec=frontcover&dq=endodontics&hl=vi&sa=X&ei=IybzT6LkHKyciAfdiaWjCQ&ved=0CD8Q6AEwAg
http://books.google.com.vn/books?id=7AFLMaW_snoC&printsec=frontcover&dq=endodontics&hl=vi&sa=X&ei=IybzT6LkHKyciAfdiaWjCQ&ved=0CD8Q6AEwAg


133 Textbook of complete Dentures 6
th

Arthur O. Rhan, John R. 

Ivanhoe, Kevin D. 

Plmmer

People Medical 

Pulishing 

House, Shelton, 

Connecticut

2009 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

134
Prosthodontic Treatment for 

Edentulous Patients 13
th

Zarb G, Hobkirk J A, 

Eckrt S E, Jacob R. F
Mosby Elsevier 2013 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

135
Chỉnh hình răng mặt – Kiến thức cơ 

bản và điều trị dự phòng
Đống Khắc Thẩm Y học 2002 1

Bộ môn 

CHRM
Tham khảo

136 Phục hình răng cố định
Trần Thiên Lộc và cộng 

sự
Y học 2012 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

137

Giáo trình giảng dạy Thực hành mô 

phỏng Tiền lâm sàng Phục hình răng 

cố định

Đoàn Minh Trí Y học 2020 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

138 Cắn khớp học Hoàng Tử Hùng Y học 2012 1

BM Phục 

hình Cắn 

khớp

Tham khảo

139

Sinh lý bệnh và miễn dịch 

(Phần miễn dịch học)

GS.TS. Văn Đình Hoa

GS. Nguyễn Ngọc Lanh

PGS.TS. Phan Thị Thu 

Anh

NXB Y học

2011 5

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

140

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các 

bệnh về dị ứng miễn dịch lâm sàng

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Xuyên

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Đoàn

NXB Y học

2014 5

BM. SL-SL-

MD

Nguồn tài liệu tham 

khảo cho bộ môn

141

Dược điển Việt Nam V, tập 1 Hội đồng Dược điển Việt 

Nam – Bộ Y tế

Nhà xuất bản Y 

học 2017 5

BM Hóa 

chuyên ngành

Tham khảo

142

Dược điển Việt Nam V, tập 2 Hội đồng Dược điển Việt 

Nam – Bộ Y tế

Nhà xuất bản Y 

học
2017 5

BM Hóa 

chuyên ngành

Tham khảo



143

9786045893128 Hỏi đáp-Phân tích dữ liệu với R Nguyễn văn Tuấn THTPHCM

2019 5

BM Quản lý - 

 Kinh tế dược

Tham khảo

144

Bài giảng gây mê hồi sức tập 1 GS. Nguyễn Thụ ĐH Y Hà Nội

2014 5

Bộ môn ĐD 

GMHS

Bổ sung tài liệu 

tham khảo

145

Bài giảng gây mê hồi sức tập 2 GS. Nguyễn Thụ ĐH Y Hà Nội

2014 5

Bộ môn ĐD 

GMHS

Bổ sung tài liệu 

tham khảo

146

Bài giảng gây mê hồi sức cơ sở GS.TS Nguyễn Hữu Tú Trường ĐH Y 

Hà Nội, BM 

GMHS

2017 5

Bộ môn ĐD 

GMHS

Bổ sung tài liệu 

tham khảo

147

Kỹ thuật Điều Dưỡng Bệnh viện Từ Dũ Hồng Đức

2020 5

BM Hộ sinh Tài liệu tham khảo

148

Chẩn đoán và xử trí một số bệnh lý 

sơ sinh thường gặp

PGS.TS.BS. Ngô Minh 

Xuân Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch

Y học

2016 5

BM Hộ sinh Tài liệu tham khảo

149

Bài giảng Sản Phụ khoa – tập 1 và 2 Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch

Đại học quốc 

gia Tp HCM

2016 5

BM Hộ sinh Tài liệu tham khảo

150

Thực hành lâm sàng Sản Phụ khoa _ 

tập 1 và 2

Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch

Đại họcquốc gia 

Tp HCM 2016 5

BM Hộ sinh Tài liệu tham khảo

151

Chẩn đoán, quản lý bệnh truyền 

nhiễm và nhiệt đới tại cộng đồng

PGS.TS Nguyễn Văn 

Kính, PGS.TS Bùi Vũ 

Huy

ĐH Y Hà Nội 

bộ môn truyền 

nhiễm.

2017 5

BM ĐD 

Cộng đồng

Tham khảo Giảng 

dạy Cộng đồng



152

Giáo dục sức khỏe (sách song ngữ 

Việt - Anh y tế công cộng)

Nguyễn văn Hùng, 

Nguyễn Thị Bích và 

Klaus Krickeberg

2014 5

BM ĐD 

Cộng đồng

Tham khảo Giảng 

dạy Giáo dục sức 

khỏe

153

Sức khỏe môi trường các nguyên lý 

cơ bản (Environmental Health: Basic 

Principles)

Klaus Krickeberg, Phan 

Vũ Diễm Hằng, Nguyễn 

Văn Sơn

Tuyển tập các 

chủ đề cơ bản về 

Y tế cộng đồng.
2017 5

BM ĐD 

Cộng đồng

Tham khảo Giảng 

dạy Sức khỏe môi 

trường

154

Giáo trình kỹ năng y khoa Trường Đại học Y Hà 

Nội - CB : PGS.TS. 

Nguyễn Đức Hinh, TS. 

Lê Thu Hòa

2019 5

BM ĐD 

Cộng đồng

Tham khảo giảng 

dạy KNGT-GDSK

155

Giáo trình Đánh giá kinh tế y tế cơ 

bản

TS. Nguyễn Quỳnh Anh NXB Y học

2019 5

Bộ môn 

Kinh tế y tế

Tham khảo

156

Giáo trình Đánh giá kinh tế y tế nâng 

cao

PGS. TS. Hoàng Văn 

Minh; TS. Nguyễn 

Quỳnh Anh

NXB Y học

2019 5

Bộ môn 

Kinh tế y tế

Tham khảo

157

Giáo trình Đại cương về kinh tế và 

kinh tế y tế

TS. Nguyễn Quỳnh Anh NXB Y học

2019 5

Bộ môn 

Kinh tế y tế

Tham khảo

158

Giáo trình Tài chính y tế PGS.TS. Vũ Xuân Phú, 

TS. Trần Văn Tiến

NXB Y học

2019 5

Bộ môn 

Kinh tế y tế

Tham khảo

159

Đánh giá công nghệ y tế - Hướng dẫn 

thực hành trong ngành dược

PGS.TS.BS. Hoành Thy 

Nhạc Vũ

NXB Khoa Học 

Và Kỹ Thuật 2021 5

Bộ môn 

Kinh tế y tế

Tham khảo bài giảng

160

Từ điển tâm lý học (A dictionary of 

Psychology)

Andrew M. Colman Oxford

2015 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

161

Tâm lý học (Nguyên lý và ứng dụng) Stephen Worchel and 

Wayne Shebilsue

Lao động xã hội

2006 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

162

Giáo trình Tâm lý học lâm sàng Nguyễn Thị Minh Hằng Đại học quốc 

gia hà Nội 2020 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy



163

Tâm lý học - y đức Nguyễn Huỳnh Ngọc Giáo dục Việt 

Nam
2020 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

164

Giáo trình Tâm lý học phát triển Dương Thị Diệu Hoa và 

Nguyễn Ánh Tuyết

Khoa học công 

nghệ 2008 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

165

Cơ sở sinh lý thần kinh của hoạt động 

tâm lý

Đặng Phương Kiệt NXB Y học

1990 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

166

Tâm lý học lâm sàng Danna Castro Tri thức

2016 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

167

Dẫn luận về Freud Anthony Storr Hồng Đức

2019 5

BM Tâm lý Tài liệu tham khảo

168

Dẫn luận về Jung Anthony Stvens Hồng Đức

2019 5

BM Tâm lý Tài liệu tham khảo

169

Dẫn luận về tâm lý học Gillian Butler and Freda 

MCManus

Hồng Đức

2019 5

BM Tâm lý Tài liệu tham khảo

170

Yếu Tố Sinh Học Và Yếu Tố Tâm Lý 

Xã Hội Trong Sự Phát Triển Tâm Lý 

Con Người

Long Đỗ Khoa học xã hội

1999 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

171

Tâm lý học phát triển Vũ Thị Nho Đại học quốc 

gia Hà Nội 2008 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy

172

Giáo trình Tham vấn tâm lý Trần Thị Minh Đức Đại học sư 

phạm Hà Nội 2020 5

BM Tâm lý Tài liệu sử dụng cho 

giáo trình giảng dạy



173

Marketting bệnh viện PGS. TS. Phạm Trí Dũng Y học

2011 5

TS. Phùng 

Đức Nhật - 

PBĐCL

Phục vụ cho công 

tác chuyên môn

174 Giáo trình Triết học Mác Lênin Bộ Giáo dục và Đào tạo Quốc gia sự thật 2021 5
BM.Lý luận 

Chính trị
Tham khảo

175
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác 

Lênin
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quốc gia sự thật 2021 5

BM.Lý luận 

Chính trị
Tham khảo

176 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo Quốc gia sự thật 2021 5
BM.Lý luận 

Chính trị
Tham khảo

177 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục và Đào tạo Quốc gia sự thật 2021 5
BM.Lý luận 

Chính trị
Tham khảo

178
Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quốc gia sự thật 2021 5

BM.Lý luận 

Chính trị
Tham khảo

179 Chẩn đoán y học cổ truyền Trịnh Thị Diệu Thường 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

180
 Giáo trình giảng dạy đại học, Hoá 

Phân Tích tập 2
 Vĩnh Định, 2018

Giáo 

dục
5 Thư viện Tham khảo

181 Kinh tế dược Nguyễn Thanh Bình 2019 Y học 5 Thư viện Tham khảo

182 Dươc cộng đồng Nguyễn Thanh Bình 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

183 Kinh tế dược, tập 1 Phạm Đình Luyến 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

184 Kinh tế dược, tập 2 Phạm Đình Luyến 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo



185
Kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y 

tế
Nguyễn Văn Hiến 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

186  Chăm sóc Người bệnh truyền nhiễm

 ĐHYDTPHCM -> 

Ts.ĐD .TRẦN THỤY 

KHÁNH LINH

 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

187

Bệnh học nội khoa tập 2 -> Bệnh học 

nội khoa thận tiết niệu tập 2 (Giáo 

trình dùng cho đào tạo sau đại học)

Ngô Quý Châu -> 

Trường Đại Học Y Hà 

Nội - Bộ Môn Nội Tổng 

Hợp

2018 -> 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

188 Thực hành lâm sàng Nhi ĐHYD TPHCM 2020 ĐHQG 5 Thư viện Tham khảo

189
Sinh lý bệnh và miễn dịch (phần sinh 

lý bệnh học)

Trường Đại học Y Hà 

Nội
2020 -> 2018 Y học 5 Thư viện Tham khảo

190 Giải phẫu bệnh học  Nguyễn Văn Hưng 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

191 Ký sinh trùng y học (BSĐK) Nguyễn Văn Đề 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

192

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

nghiên cứu hệ thống y tế ( Dùng cho 

học viên sau đại học)

Đào Văn Dũng 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

193
Hóa sinh y học (giáo trình đào tạo 

sau đại học)
Tạ Thành Văn 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

194 Sinh lý bệnh học  Nguyễn Ngọc Lanh 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

195
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành y 

khoa
Nguyễn Thái Duy 2020

Tổng 

hợp
10 Thư viện Tham khảo

196

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong

điều kiện xây dựng nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 PGS.TS. Vũ Trọng Lâm Mar-20 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

https://xuatbanyhoc.vn/truong-dai-hoc-y-ha-noi-bo-mon-giai-phau-benh-chu-bien-pgsts-nguyen-van-hung


197

Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

 TS. Phạm Minh Điển, 

TS. Hoàng Xuân Hòa, 

GS. TS. Đỗ Đức Bình, 

TS. Phạm Ngọc Thắng, 

TS. Trịnh Mai Vân 

(Đồng chủ biên) 

 12-2021 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

198 Tư tưởng Hồ Chí Minh hỏi - đáp TS. Trần Thị Phúc An 2019 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

199

Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư

tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn

hiện nay

 Học Viện báo chí và 

Tuyên truyền khoa tư 

tưởng Hồ Chí Minh - 

PGS.TS. Trần Thị Minh 

Tuyết (Chủ biên) 

 04-2021 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

200

Hướng dẫn ôn tập môn chủ nghĩa xã

hội khoa học (Biên soạn theo chương

trình của Bộ giáo dục và đào tạo)

 Tiêu Thị Mỹ Hồng  09-2021 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

201 Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh 
 Bộ Quốc phòng - Học 

viện chính trị  
 12-2018 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

202 Học tập đạo đức Bác Hồ  Vũ Khiêu Apr-20 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

203
Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 

 PGS.TS. Trương Minh 

Dục 
 11-2020 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

204 Triết lý hành động Hồ Chí Minh  TS. Yên Ngọc Trung  2020 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

205
Các cương lĩnh cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
 Lê Mậu Hãn  04-2021 CTQG 5 Thư viện Tham khảo



206

Định hướng, giải pháp bảo vệ nền

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh

ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù

địch trên mạng xã hội (Sách chuyên

khảo)

 Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh - PGS. 

TS. Mai Đức Ngọc (Chủ 

biên) 

 08-2021 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

207
Vấn đề an ninh phi truyền thống

trong quan hệ quốc tế hiện nay
 TS. Lưu Thúy Hồng  07-2021 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

208

Xây dựng Đảng về tư tưởng trong

tình hình mới những vấn đề lý luận

và thực tiễn cấp bách

 TS. Nguyễn Thành Dũng  01-2022 CTQG 5 Thư viện Tham khảo

209  Giáo trình chuẩn HSK 1  Khương Lệ Bình 2019 -> 2021
Tổng 

hợp
5 Thư viện Tham khảo

210

Giáo trình Dược lý học đại cương 

cho sinh viên hệ bác sĩ chuyên ngành 

răng hàm mặt

 Viện đào tạo răng hàm 

mặt
 2021

Giáo 

dục 
5 Thư viện Tham khảo

211

Giáo trình Dược lý lâm sàng cho sinh 

viên hệ bác sĩ chuyên ngành răng 

hàm mặt

 Viện đào tạo răng hàm 

mặt
 2021

Giáo 

dục 
5 Thư viện Tham khảo

212 Giải phẫu răng ứng dụng Trần Ngọc Quang Phi 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

213 Giải phẫu miệng - hàm mặt ứng dụng Trần Ngọc Quang Phi 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

214
Dược lâm sàng đại cương (Giáo trình 

giảng dạy đại học)

Nguyễn Tuấn Dũng

(ĐHYDTPHCM)
2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

215
Dược lâm sàng và điều trị  (Giáo 

trình giảng dạy đại học)

Nguyễn Ngọc Khôi

(ĐHYDTPHCM)
2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

216
Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa (Giáo 

trình giảng dạy đại học)

Phan Minh Trí

(ĐHYDTPHCM)
2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

217
Bài giảng hệ tiêu hóa (Chương trình 

Y đa khoa đổi mới)

Quách Trọng Đức

(ĐHYDTPHCM)
2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo



218
Y học cổ truyền (Giáo trình giảng dạy 

đại học)

Trịnh Thị Diệu Thường

(ĐHYDTPHCM)
2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

219
Nội nha (Giáo trình giảng dạy đại 

học)

Phạm Văn Khoa

(ĐHYDTPHCM)
2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

220 Kỹ năng thực hành sản khoa Trần Thị Lợi 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

221  Giải phẫu học hệ thống  Lê Văn Cường  2019 Y học 5 Thư viện Tham khảo

222  Atlas giải phẫu người netter 7
Nguyễn Quang Quyền, 

Phạm Đăng Diệu 
 2020

 Hồng 

Đức
10 Thư viện Tham khảo

223 Giải phẫu hệ thống Trần Sinh Vương 2018 Y học 5 Thư viện Tham khảo

224 Giải phẫu người Hoàng Văn Cúc 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

225 Ký sinh trùng Y học Nguyễn Văn Đề 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

226 978-6046652700 Triệu chứng học nội khoa tập 1 Ngô Quý Châu 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

227 978-6046652717 Triệu chứng học nội khoa tập 2 Ngô Quý Châu 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

228 978-6046645093
Bệnh học Nội khoa thận – tiết niệu 

tập 1
Đỗ Gia Tuyển 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

229 978-6046648109
Bệnh học Nội khoa thận – tiết niệu 

tập 2
Đỗ Gia Tuyển 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

230 Căn Bản Về Tiểu Phẫu Nguyễn Văn Hải 2020
Thanh 

Niên
10 Thư viện Tham khảo

231
 Sinh lý bệnh học -> Sinh lý bệnh và 

miễn dịch phần sinh lý bệnh học
Gs.Nguyễn Ngọc Lanh 2021 -> 2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo



232
 Hướng dẫn chẩn đoán Tâm lý tâm 

thần theo DSM-5
 Phạm Toàn  2021  Trẻ 10 Thư viện Tham khảo

233
 Giáo trình Điều dưỡng Sức khỏe 

Tâm thần
 ĐH Y Hà Nội  2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

234
Y học gia đình Khối Khoa học Sức 

khỏe
Phạm Lê An  2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

235
Các vấn đề sức khỏe thường gặp 

trong y học gia đình
Phạm Lê An 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

236
Y học gia đình tập 1 Nhập môn Y 

học gia đình và sức khỏe gia đình
Phạm Lê An 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

237
Y học gia đình tập 2 Sức khỏe gia 

đình
Phạm Lê An 2021 Y học 5 Thư viện Tham khảo

238

Rối loạn nuốt ở người lớn chẩn đoán 

và phục hồi chức năng (Dysphagia in 

adults: Diagnosis and Rehabilitation) 

Cầm Bá Thức  2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

239  Dinh dưỡng lâm sàng Viện Dinh dưỡng  2019 Y học 5 Thư viện Tham khảo

240 Miễn dịch đề kháng ký chủ
PGS.TS.BS Cao Minh 

Nga
2020 Y học 5 Thư viện Tham khảo

668TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG: 240 NHAN ĐỀ ( 668 CUỐN)

Người lập danh sách

CN. Hoàng Thị Hiền

KT. TRƯỞNG THƯ VIỆN

PHÓ TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH

TS. BS. Đặng Chí Vũ Luân

(đã ký) (đã ký)

https://xuatbanyhoc.vn/tsbs-cam-ba-thuc-ths-nguyen-thu-ha
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